
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hanh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NĂM 2023
(Kèm theo Thông báo số 20/TB-HĐTD ngày 05/12/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính Dân tộc Đối tượng

ưu tiên Nơi ở hiện nay
Kết quả
điểm thi
vòng 2

Điểm ưu
tiên

Tổng điểm
(Điểm thi

vòng 2 cộng
với điểm ưu

tiên)

Kết quả tuyển
dụng

Tổng cộng 21

I Vị trí việc làm: Dự báo tình hình sâu bệnh, phòng trừ dịch hại trên cây trồng 8

1 Vi Thị Hằng 15/05/1990 Nữ Nùng DTTS Phường Đoàn Kết - TP Lai Châu - Lai Châu 87 5 92 Trúng tuyển

2 Nguyễn Văn Dũng 03/11/1988 Nam Kinh Phường Tân Phong - TP Lai Châu - tỉnh Lai
Châu 89 89 Trúng tuyển

3 Sùng A Phùng 04/3/1999 Nam Mông DTTS Tà Tổng - Mường tè - Lai Châu 75 5 80 Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Huế 06/09/1993 Nữ Kinh Khổng Lào - Phong Thổ - Lai Châu 67,5 67,5 Trúng tuyển

5 Vương Anh Nga 22/06/1989 Nam Thái DTTS Phường Đoàn Kết - TP Lai Châu - Lai Châu 54,5 5 59,5 Trúng tuyển

6 Vàng Thị Phòng 02/02/1991 Nữ Thái DTTS Nậm Xe - Phong Thổ - Lai Châu 50,5 5 55,5 Trúng tuyển

7 Phạm Ngọc Thạch 18/01/1982 Nam Kinh San Thàng - TP Lai Châu - Lai Châu 54,5 54,5 Trúng tuyển

8 Nguyễn Thị Kiều Oanh 14/09/1993 Nữ Kinh San Thàng - TP Lai Châu - Lai Châu 51,5 51,5 Trúng tuyển

II Vị trí việc làm: Đào tạo bồi dưỡng 2

1 Lỳ Lé Xá 17/04/1995 Nam Hà Nhì DTTS Ka Lăng - Mường tè - Lai Châu 69 5 74 Trúng tuyển

2 Sừng Nhù Pư 13/6/1996 Nữ Hà Nhì DTTS Ka Lăng - Mường tè - Lai Châu 55,5 5 60,5 Trúng tuyển

III Vị trí việc làm: Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản 3
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1 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 29/10/2001 Nữ Kinh Thị trấn Tam Đường - Tam Đường - Lai Châu 90,5 90,5 Trúng tuyển

2 Lò Văn Thâm 01/12/1988 Nam Thái DTTS Mường Cang - Than Uyên - Lai Châu 78 5 83 Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Thu Uyên 08/12/1999 Nữ Kinh Mường So - Phong Thổ - Lai Châu 82,5 82,5 Trúng tuyển

IV Vị trí việc làm: Quản lý công tác chế biến, thương mại nông lâm sản và thủy sản 2

1 Bùi Thị Huyền Trang 06/05/1994 Nữ Kinh P. Tân Phong - TP Lai Châu - Lai Châu 92 92 Trúng tuyển

2 Trần Văn Cảnh 29/9/1987 Nam Kinh
Con

thương
binh

phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai
Châu 78,5 5 83,5 Trúng tuyển

V Vị trí việc làm: Kế hoạch - Kỹ thuật 5

* Kỹ thuật

1 Nguyễn Thế Điện 04/08/1987 Nam Kinh phường Đông Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai
Châu 92,5 92,5 Trúng tuyển

2 Nguyễn Trọng Thuần 06/11/1996 Nam Kinh P Quyết Tiến - TP Lai Châu - Lai Châu 83,5 83,5 Trúng tuyển

3 Phạm Tuấn Nam 27/03/1995 Nam Kinh phường Đông Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai
Châu 75,5 75,5 Trúng tuyển

4 Nguyễn Văn Cường 27/08/1996 Nam Kinh phường Tân Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai
Châu 71,5 71,5 Trúng tuyển

* Kế hoạch

1 Nguyễn Thị Khanh 03/02/1988 Nữ Kinh phường Đông Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai
Châu 91 91 Trúng tuyển

VI Vị trí việc làm: Kế toán tài vụ 1
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1 Mai Hoàng Duyên 02/6/1991 Nữ Kinh phường Đông Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai
Châu 92,5 92,5 Trúng tuyển
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